TRƯỜNG THCS YÊN THỌ

DANH SÁCH

Cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2019 – 2020 (Tháng 8/2019)
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Đảng viên
	Trình độ
	Chuyên môn 
	SĐT
	Ghi chú

	1 
	Lê Thị Thúy Liễu
	05/10/1974
	HT
	x
	ĐH
	Văn
	0961729296
	

	2 
	Trương Thị Minh Nguyệt
	19/09/1968
	PHT
	X
	ĐH
	Toán
	0904310627
	

	3 
	Hà Thu Dung
	20/10/1984
	CTCĐ
	x
	ĐH
	Văn
	0988802163
	

	4 
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	14/10/1972
	TT KHXH
	
	CĐ
	VănSử
	0332257076
	

	5 
	Phạm Thị Ánh Tuyết
	11/09/1976
	TT KHTN
	x
	ĐH
	Toán
	0384736788
	

	6 
	Bùi Thị Hồng
	07/04/1979
	TPT, TPCM
	x
	ĐH
	T.Anh
	0904857479
	

	7 
	Ngô Thị Minh Hà
	19/09/1975
	TPCM
	
	ĐH
	Toán
	0379386010
	

	8 
	Nguyễn Thị Thúy
	14/07/1971
	GV
	
	CĐ
	VănSử
	0385108835
	

	9 
	Trần Thị Phượng
	12/03/1966
	GV
	
	CĐ
	HóaĐịa
	0349327405
	

	10 
	Đặng Thị Thanh
	21/02/1982
	GV
	x
	ĐH
	Toán Lý
	0947070514
	

	11 
	Nguyễn Thị Xuân
	17/05/1971
	GV
	
	CĐ
	TD
	0902245766
	

	12 
	Nguyễn Thị Sen
	13/09/1979
	GV
	x
	ĐH
	Sinh Địa
	0398152836
	

	13 
	Trần Thị Thạch
	29/04/1977
	GV
	
	ĐH
	T.Anh
	0382910729
	

	14 
	Nguyễn Văn Hữu
	02/10/1993
	GV
	x
	ĐH
	Toán-Lý
	0969716057
	

	15 
	Nguyễn Thị Tố Oanh
	04/06/1996
	GV
	
	CĐ
	Văn địa
	0985450898
	

	16 
	Nguyễn Thu Trang
	24/08/1982
	GV
	
	ĐH
	Nhạc
	0904546229
	

	17 
	Vũ Thị Thúy Loan
	08/02/1985
	Kế toán
	x
	ĐH
	Kế toán
	0936882515
	

	18 
	Nguyễn Thị Thu Trang
	02/01/1985
	H.chính
	x
	ĐH
	Tin học
	0346649688
	

	19 
	Phạm Thị Kiển
	02/06/1986
	H.chính
	x
	ĐH
	Tin học
	0375184686
	

	20 
	Nguyễn Thanh Thủy
	03/01/1991
	T.bị
	x
	ĐH
	Thiết bị
	0366559191
	


